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ỦY BAN NHAN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ TỊNH SƠN       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số:    /BC-UBND     Tịnh Sơn, ngày 03 tháng 4  năm 2025 

 

  

BÁO CÁO 

Công tác tổ chức, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 

2024 và năm 2025 trên địa bàn xã Tịnh Sơn 
 

Thực hiện Công Văn số: 227/TB-ĐKTLN ngày 1/4/2025 của Phòng nông 

nghiệp và Môi trường Sơn Tịnh về chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra việc triển 

khai, thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024 và quý I năm 

2025. 

Nay UBND xã Tịnh Sơn báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm trên địa bàn xã năm 2024 và quý I năm 2025 với các nội dung sau: 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm năm 2024 và quý I năm 2025. 

1. Công tác tổ chức chỉ đạo:  

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, phương án của Tỉnh, Huyện. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã tham mưu cho UBND xã 

ban hành các văn bản để tổ chức, điều hành, chỉ đạo cụ thể: 

- Kế hoạch số: 10/KH-UBND ngày 11/9/2023 về công tác phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Tịnh Sơn năm 2024. 

- Thông báo số: 11/TB-UBND ngày 11/01/2024 về việc triển khai công tác 

tiêm phòng vắc xin LMLM cầm đợt I năm 2024 

- Thông báo số: 29/TB-UBND ngày 19/03/2024 về việc thực hiện tháng vệ 

sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt I năm 2024. 

- Thông báo số: 96/TB-UBND ngày 03/7/2024 về việc triển khai công tác 

tiêm phòng vắc xin VDNC Trâu, bò năm 2024. 

- Thông báo số: 97/TB-UBND ngày 03/7/2024 về việc thực hiện tháng vệ 

sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi phòng chống DTLCP. 

- Thông báo số: 133/TB-UBND ngày 27/9/2024 về việc thực hiện tháng vệ 

sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt II năm 2024. 

          - Thông báo số: 147/TB-UBND ngày 24/10/2024 về việc triển khai công tác 

tiêm phòng vắc xin LMLM đợt II năm 2024. 

          - Thông báo số: 163/TB-UBND ngày 22/11/2024 về việc triển khai công tác 

tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn Châu Phi năm 2024. 

- Kế hoạch số: 01/KH-UBND ngày 08/1/2025 về công tác phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Tịnh Sơn năm 2025. 

- Thông báo số: 02a/TB-UBND ngày 03/01/2025 về việc thực hiện vệ sinh 

tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi. 
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- Thông báo số: 40/TB-UBND ngày 12/03/2025 về việc thực hiện tháng vệ 

sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt I năm 2024. 

          - Thông báo số: 44/TB-UBND ngày 25/03/2025 về việc triển khai công tác 

tiêm phòng vắc xin LMLM  năm 2025. 

             Ngoài ra hàng tháng Ban thú y xã tham mưu cho UBND xã báo cáo diễn 

biến tình hình dịch bệnh cho TTDVNN. 

2. Công tác tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: 

2.1 Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025 như sau: 

+ Tổng đàn bò: 1.525 con, trong đó: Bò lai 1.250 con; bò đực giống 05 con. 

+ Đàn trâu: 20 con. 

+ Tổng đàn lợn: 2.250 con,  

+ Chó: 527 con. 

+ Mèo: 44 con. 

+ Tổng đàn gia cầm: 42.550 con 

2.2. Tình hình dịch bệnh tại địa phương năm 2024 và năm 2025: 

- Bệnh dịch tả lợn Châu Phi: Số hộ có lợn mắt bệnh têu huỷ 8 hộ, số lượng 

lợn tiêu huỷ 47 con, tổng trọng lượng 3.090 kg. 

- Bệnh LMLM: không có hộ nào bị bệnh LMLM ở trâu, bò. 

- Bệnh VDNC: số trâu, bò mắc bệnh 2 hộ, bệnh đã qua 21 ngày, không có 

tiêu huỷ. 

3. Việc sử dụng, bảo quản vắc xin, hóa chất khử trùng: 

+ Đối với vắc xin: Nhận tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện về bảo 

quản và phân bổ theo kế hoạch tiêm phòng. 

+ Đối với hóa chất sát trùng: Khi được huyện phân bổ thì tổ chức nhận toàn 

bộ tại Trung tâm DVNN huyện chuyển về nhập kho của UBND xã và xuất dùng 

theo kế hoạch của xã, theo chỉ đạo của cấp trên. Ngoài ra còn cấp cho các hộ chăn 

nuôi với số lượng lớn để chủ động thực hiện công tác tiêu độc khử trùng chuồng 

trại một cách thường xuyên và liên tục nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra. 

3.1. Công tác tiêm phòng năm 2024:  

+ Vắc xin cúm gia cầm: Tiêm 21.000 liều/con/năm, đạt 49,3% tổng đàn. 

+ Vắc xin Lở mồm long móng: 2.550 liều/con/2đợt/năm, đạt 83,6% tổng đàn. 

+ Vắc xin VDNC trâu, bò: 1.200 liều/con/năm, đạt 79% tổng đàn. 

          + Vắc xin DTLCP: 400 liều/con/năm, đạt 17,7% tổng đàn. 

           3.2. Công tác tiêm phòng quý 1 năm 2025: 

         + Vắc xin LMLM đợt 1 đang triển khai. 

          3.3. Sử dụng hoá chất tiêu độc khử trùng năm 2024. 
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        + Đợt 1; 100 lít hoá chất Supercid, diện tích thực hiện 100.000m2. 

        + Đợt 2; 72 lít hoá chất RTD – TCO1, diện tích thực hiện 72.000m2. 

        + Chống dịch 40 lít hoá chất RTD – TCO1, diện tích thực hiện 40.000m2. 

         3.4. Sử dụng hoá chất tiệu độc khử trùng quý I năm 2025. 

        + Chống dịch 120 lít hoá chất Supercid, diện tích thực hiện 108.000m2. 

        + Đợt 1; 80 lít hoá chất RTD – TCO1, diện tích thực hiện 80.000m2. 

         4. Công tác tiêu huỷ gia súc, gia cầm và động vật thuỷ sản:  

 Các hồ sơ tiêu huỷ chứng từ liên quan đến việc hỗ trợ người dân có vật nuôi  

bị tiêu huỷ được thực hiện đúng theo quy định của luật pháp. 

        5. Công tác quản lý các cơ sở giết mổ: 

        - Tổng số cơ sở giết mổ 6 điểm (4 điểm mổ heo, 2 điểm mổ gia cầm). 

        - Công tác kiểm sát giết mổ chưa thực hiện được lý do các điểm giết mổ không 

tập trung, phí hỗ trợ quá thấp. 

II. Nhận xét, đánh giá: 

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện Sơn Tịnh, đặc biệt là Trung 

tâm DVNN huyện Sơn Tịnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với xã trong công 

tác tiêm phòng vắc xin cũng như công tác tiêu độc khử trùng môi trường nên nhìn 

chung công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của xã được tổ chức thực 

hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo thời gian và đạt kết quả. Tình hình dịch bệnh 

trong quý I đầu năm 2025 được giám sát một cách chặt chẽ, kịp thời tiêm phòng 

chống dịch trên địa bàn xã. Tuy vậy bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, tồn tại 

nhất định cần phải khắc phục trong thời gian đến đó là: 

- Việc chăn nuôi gia cầm của hộ dân không đồng loạt làm cho thời gian tiêm 

phòng kéo dài, đồng thời khó khăn trong công tác quản lý. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền của một số thôn, xóm chưa được thường 

xuyên và liên tục. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách chưa nêu cao hết 

tinh thần trách nhiệm nên việc nắm bắt, kiểm tra, báo cáo đôi lúc chưa kịp thời. 

III. Kiến nghị, đề xuất: 

- UBND huyện cấp vật tư, dụng cụ, đồ bảo hộ sớm để đảm bảo cho công tác 

phòng, chống dịch. 

- Tiền công phun thuốc tiêu độc khử trùng quá thấp so với ngày công lao 

động nên công tác triển khai phun thuốc gặp rất nhiều khó khăn. 

- Có quyết định phân bổ kinh phí phòng, chống dịch kịp thời để hỗ trợ cho 

hộ dân chăn nuôi có gia súc dịch bệnh đã được tiêu hủy . 

- Lịch tiêm phòng cho gia, súc gia cầm phân bổ đúng theo định kỳ để công 

tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm năm 2024 và quý I năm 2025 trên địa bàn xã Tịnh Sơn. 

Nơi nhận: 

- Phòng NN & MT huyện;                                                

- TTDVNN huyện; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, Thú y.                                                                                                                                       

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Công 
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